
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 118 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ THANH BÌNH

0108113697

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Xây dựng công trình công ích 4220

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ THANH 
BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH INTERNATIONAL 
CONSULTANT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THANH BINH INTERNATIONAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0238 362 115
Email: tuvanquoctebna@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động lập thiết kế quy hoạch xây dựng
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế kết cấu công trình
- Thiết kế điện - cơ điện công trình 
- Thiết kế cấp - thoát nước
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ ông trình
- Dịch vụ khảo sát xây dựng 
- Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm 
định xây dựng 

7110

8. Bán buôn thực phẩm 4632
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;

4659

10. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Máy vi tính; 
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
- Bộ điều khiển trò chơi video; 
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng 
(không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách 
hàng), kể cả trò chơi video; 
- Thiết bị viễn thông.

4741

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730(Chính)

12. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: 
- Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một 
thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của 
khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu 
vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được 
phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao 
động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

7820
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13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

14. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: 
- Cho thuê ôtô (Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi 
kèm)); 

7710

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:  
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu (Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay);

5229

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch;

7490

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:  
- Các hoạt động cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý 
nguồn lao động trong nước theo yêu cầu của khách hàng, giới 
thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường 
hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn 
đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách 
nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

7830

23. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
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3.000.000.000 VNĐ

24. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn là các 
phòng đơn, phòng ỏ chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc xá 
sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà tập 
thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; 
- Cho thuê xe tải có người lái; 

4933

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012698731

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 118 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 118 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ
06/02/1988 Kinh Việt Nam

07/03/2013 công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012698731
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 118 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 118 phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ

06/02/1988 Kinh Việt Nam

07/03/2013 công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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